
Biểu mẫu số 61

Đơn vị: Triệu đồng

Tổng số

Vốn 

trong 

nước

Vốn 

ngoài 

nước

Tổng số
Vốn trong 

nước

Vốn 

ngoài 

nước

A B 1 2 3 5=6+7 6 7 8=9+12 9=10+11 10 11 12=13+14 13 14 16=5/1 17=6/2 18=7/3

TỔNG SỐ      341.730     182.747       158.983      252.340     130.839       121.501    252.339    130.839     130.839            -        121.500       121.500            -        73,84      76,42 

A Ngân sách cấp tỉnh        48.231              -           48.231        21.512              -           21.512      21.512              -                -              -          21.512         21.512            -        44,60      44,60 

I
Chương trình mục tiêu quốc gia XD 

nông thôn mới
       40.751              -           40.751        15.244              -           15.244      15.244              -                -              -          15.244         15.244            -        37,41      37,41 

1  Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn        11.720         11.720          5.205           5.205        5.205              -            5.205           5.205            -        44,41      44,41 

2  Sở Kế hoạch & Đầu tư               75                75               75                75             75              -                 75                75            -      100,00    100,00 

3  Sở Công thương             173              173             150              150           150              -               150              150            -        86,71      86,71 

4  Sở Giáo dục & Đào tạo        18.155         18.155          5.770           5.770        5.770              -            5.770           5.770            -        31,78      31,78 

5  Sở Lao động Thương binh & Xã hội          1.066           1.066          1.041           1.041        1.041              -            1.041           1.041            -        97,65      97,65 

6  Sở Thông tin & Truyền thông          6.300           6.300               21                21             21              -                 21                21            -          0,33        0,33 

7 Đài Phát thanh truyền hình             234              234             234              234           234              -               234              234            -      100,00    100,00 

8 Trung tâm Xúc tiến thương mại ĐT& DL          1.000           1.000             720              720           720              -               720              720            -        72,00      72,00 

9  Ủy ban Mặt trận tổ quốc             350              350             350              350           350              -               350              350            -      100,00    100,00 

10  BCH Đoàn tỉnh             650              650             650              650           650              -               650              650 

11  Hội Liên hiệp phụ nữ             572              572             572              572           572              -               572              572 

12  Hội Nông dân             393              393             393              393           393              -               393              393 

13  Hội Cựu chiến binh               63                63               63                63             63              -                 63                63            -      100,00    100,00 

II
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững
         4.243              -             4.243          4.243              -             4.243        4.243              -                -              -            4.243           4.243            -      100,00    100,00 

1  Sở Lao động Thương binh & Xã hội          3.813           3.813          3.813              -             3.813        3.813          3.813           3.813            -      100,00    100,00 

2  Sở Thông tin & Truyền thông             430              430             430              -                430           430             430              430            -      100,00    100,00 

III
Chương trình mục tiêu quốc gia về văn 

hóa
         3.237              -             3.237          2.025           2.025        2.025          2.025           2.025            -        62,56      62,56 

1 Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch          3.237           3.237          2.025           2.025        2.025          2.025           2.025            -        62,56      62,56 

B Ngân sách cấp huyện      293.499     182.747       110.752      230.828     130.839         99.989    230.827    130.839     130.839            -          99.988         99.988            -        78,65      71,60      90,28 

I
Chương trình mục tiêu quốc gia XD 

nông thôn mới
     280.041     175.149       104.892      220.062     125.562         94.500    220.061    125.562     125.562            -          94.499         94.499            -   

1 Huyện Hồng Ngự        52.193       39.393         12.800        48.175       37.349         10.827      48.175      37.349       37.349        10.827         10.827      92,30      94,81      84,59 

2 Thị xã Hồng Ngự        13.932       10.706           3.226          9.148         7.121           2.027        9.148        7.121         7.121          2.027           2.027      65,66      66,52      62,83 

3 Huyện Tân Hồng        48.355       41.918           6.437        31.438       22.842           8.596      31.437      22.842       22.842          8.595           8.595      65,01      54,49    133,54 

4 Huyện Tam Nông        13.222         7.651           5.570        12.658         7.082           5.576      12.658        7.082         7.082          5.576           5.576      95,74      92,56    100,11 

5 Huyện Thanh Bình        14.066         9.860           4.206        12.155         8.535           3.620      12.155        8.535         8.535          3.620           3.620      86,42      86,56      86,07 

6 Thành phố Cao Lãnh          9.013         4.993           4.020          4.401         1.114           3.287        4.401        1.114         1.114          3.287           3.287      48,83      22,31      81,77 

7 Huyện Cao Lãnh        22.408       12.441           9.968        22.338       12.074         10.264      22.338      12.074       12.074        10.264         10.264      97,05 

8 Huyện Tháp Mười        52.004       29.232         22.772        35.258       12.721         22.537      35.258      12.721       12.721        22.537         22.537      67,80      43,52      98,97 

9 Huyện Lấp Vò        16.986         5.919         11.067        15.849         5.410         10.439      15.849        5.410         5.410        10.439         10.439      93,31      91,41      94,33 

10 Huyện Lai Vung        14.302         8.144           6.158        12.543         7.344           5.199      12.543        7.344         7.344          5.199           5.199      87,70      90,18      84,42 

11 Thành phố Sa Đéc        13.589         13.589          7.613           7.613        7.613              -            7.613           7.613      56,02      56,02 

12 Huyện Châu Thành          9.972         4.893           5.079          8.486         3.971           4.515        8.486        3.971         3.971          4.515           4.515      85,09      81,14      88,90 

II
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững
       13.458         7.598           5.860        10.766         5.277           5.489      10.766        5.277         5.277            -            5.489           5.489            -   

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2019

(Kèm theo Nghị quyết số 374/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
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A B 1 2 3 5=6+7 6 7 8=9+12 9=10+11 10 11 12=13+14 13 14 16=5/1 17=6/2 18=7/3

STT Nội dung

Dự toán

Đầu tư phát triển Kinh phí sự nghiệp
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Huyện Hồng Ngự          4.785         2.451           2.334          3.765         1.581           2.184        3.765        1.581         1.581          2.184           2.184      78,69      64,51      93,57 

Thị xã Hồng Ngự          2.395         1.721              674          2.345         1.671              674        2.345        1.671         1.671             674              674      97,91      97,09    100,00 

Huyện Tân Hồng          6.078         3.426           2.652          4.456         2.025           2.431        4.456        2.025         2.025          2.431           2.431      73,31      59,11      91,67 

Huyện Tam Nông             200              200             200              200           200              -               200              200 
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